
A.  ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ (ĐÔ THỊ LOẠI V)

        

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Trục đường từ Cầu vòm - Cầu máng (hết đất thị trấn)

1.1 Đoạn từ Cầu vòm đến hết đất trụ sở Thi hành án 3    1,440,000 432,000     288,000     144,000     115,200     

1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đầu cầu Trạm Tấu (Cầu cứng) 3    2,300,000 690,000     460,000     230,000     184,000     

1.3 Đoạn tiếp theo đến giáp đất Bưu điện huyện 3    2,800,000 840,000     560,000     280,000     224,000     

1.4 Đoạn tiếp theo đến giáp đất Chi cục Thuế 3    3,500,000 1,050,000  700,000     350,000     280,000     

1.5 Đoạn tiếp theo đến hết đất trụ sở phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 3    2,800,000 840,000     560,000     280,000     224,000     

1.6 Đoạn tiếp theo đến đầu cầu ông Phạt 3    1,980,000 594,000     396,000     198,000     158,400     

1.7 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Quy 3       900,000 270,000     180,000     90,000       72,000       

1.8 Đoạn tiếp theo đến hết đất Trạm biến áp khu IV 3       450,000 135,000     90,000       50,000       50,000       

1.9 Đoạn tiếp theo đến cầu Máng (Hết đất thị trấn) 3       180,000 54,000       50,000       50,000       50,000       

2 Trục đường từ ngã ba cầu Trạm Tấu đi Bản Công (hết thị trấn) 3       900,000 270,000     180,000     90,000       72,000       

3 Trục đường từ ngã ba Bệnh viện đến hết ngã tư sân Vận động 3    1,260,000 378,000     252,000     126,000     100,800     

4 Đoạn từ ngã tư sân Vận động đến Búng Tầu 3       900,000 270,000     180,000     90,000       72,000       

5
Đoạn từ ngã tư sân Vận động đến hết đất thị trấn đi thôn Bản 

Công
3       540,000 162,000     108,000     54,000       50,000       

6 Đoạn từ ngã tư sân Vận động đến hết đất Phòng Văn hoá thông tin 3       720,000 216,000     144,000     72,000       57,600       

7 Trục đường từ cống xả lũ đến Trạm biến áp (hết đất ông Su) 3    1,260,000 378,000     252,000     126,000     100,800     

(Kèm theo Quyết định số: 42/2011/QĐ-UBND ngày  30  tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái) 

BẢNG 5: GIÁ ĐẤT Ở TẠI  HUYỆN TRẠM TẤU

Loại 

đường

Giá đất (đồng/m
2
)Số 

thứ 

tự

Tên đường



1 2 3 4 5 6 7 8

8 Trục đường từ cửa hàng Dược đến hết suối Con 

8.1 Từ cửa hàng Dược đến hết đất nhà ông Sơn 3    1,980,000 594,000     396,000     198,000     158,400     

8.2 Đoạn tiếp theo đến hết suối Con 3    1,600,000 480,000     320,000     160,000     128,000     

9 Trục đường từ ngã ba Công an đi trường Võ Thị Sáu 3    1,000,000 300,000     200,000     100,000     80,000       

10 Đường vào Khu dân cư mới cạnh Trạm thuỷ điện 3       900,000 270,000     180,000     90,000       72,000       

11 Đường vào Khu dân cư mới Ao kho bạc cũ 3    1,620,000 486,000     324,000     162,000     129,600     

12 Đường 05/10 (từ chợ đến Ban Quản lý rừng phòng hộ) 3       900,000 270,000     180,000     90,000       72,000       

13 Đoạn đường từ ngã tư Lâm trường đến hết đất nhà Tiêu Ly 3       600,000 180,000     120,000     60,000       50,000       

14 Các đoạn đường còn lại 3         70,000 50,000       50,000       50,000       50,000       



Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5

5 6 7 8 Loại 

đường 

Giá đất         

vị trí I
3 4 8

432,000      288,000      144,000      115,200      3         800,000 

690,000      460,000      230,000      184,000      3      1,200,000 

840,000      560,000      280,000      224,000      3      1,400,000 

1,050,000   700,000      350,000      280,000      3      1,800,000 

840,000      560,000      280,000      224,000      
3      1,400,000 

594,000      396,000      198,000      158,400      3      1,100,000 

270,000      180,000      90,000        72,000        3         500,000 

135,000      90,000        45,000        36,000        3         380,000 

54,000        36,000        18,000        14,400        3         100,000 

270,000      180,000      90,000        72,000        3         500,000 

378,000      252,000      126,000      100,800      3         700,000 

270,000      180,000      90,000        72,000        3         500,000 

162,000      108,000      54,000        43,200        
3         300,000 

216,000      144,000      72,000        57,600        
3         400,000 

378,000      252,000      126,000      100,800      3         700,000 

Theo QĐ số 

37/2010/QĐ-UBND Ghi chú



3 4 8

-             -             -             -             

594,000      396,000      198,000      158,400      3      1,100,000 

480,000      320,000      160,000      128,000      3      1,100,000 

300,000      200,000      100,000      80,000        3         600,000 

270,000      180,000      90,000        72,000        3         550,000 

486,000      324,000      162,000      129,600      3         900,000 

270,000      180,000      90,000        72,000        3         550,000 

180,000      120,000      60,000        48,000        3         300,000 

21,000        14,000        7,000          5,600          3           50,000 


